
BÁO CÁO ĐO LƯỜNG

TUẦN 30/10-05/11/2023

Khán giả truyền hình



Thông tin báo cáo
THỜI GIAN BÁO CÁO Tuần 1 – THÁNG 11/2023

Từ 30/10-05/11/2023

KHU VỰC 4 thành phố lớn (thành thị) Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ
Đồng bằng Sông Cửu Long - Mekong

ĐỐI TƯỢNG KHÁN GIẢ Tất cả khán giả từ 4 tuổi trở lên

KHUNG GIỜ 6h00-22h00

TVR%

Rating%

Tỉ lệ khán giả xem kênh trung bình mỗi phút

Trung bình mỗi phút tại 1 khung giờ có bao nhiêu % khán giả xem 
kênh trên tổng dân số tại thị trường đo

Max TVR Chỉ số Rating của một chương trình (hoặc một tập) cao nhất mà
chương trình đó đạt được trong thời gian báo cáo

Reach%

Reach000s

Tỉ lệ khán giả tiếp cận trung bình
Kênh/chương trình đã tiếp cận được bao nhiêu % khán giả trên
tổng dân số tại thị trường đo

Số lượng khán giả xem kênh

Ý nghĩa các chỉ số

Danh sách kênh
Đài TH Việt Nam VTV1

Kênh TH Quốc Hội Quốc Hội

Kênh TH Nhân dân Nhân Dân

Kênh TH Quốc phòng QPVN

Kênh TH An ninh ANTV

Truyền hình Thông tấn TTXVN

Truyền hình KTS Việt Nam VTC1

Đài TH Việt Nam VTV3

Truyền hình Hà Nội H1

Truyền hình TPHCM HTV7

Truyền hình TPHCM HTV9

Truyền hình Vĩnh Long THVL1
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So với 4 tuần trước đó

REACH%: Tỉ lệ khángiảxem 12 kênh trong tuần

Số liệu đo lường trong khung giờ từ 6h – 22h; Reach%: Tỉ lệ khán giả không trùng lặp bình quân các ngày trong tuần  

38.68
36.98

38.24
39.20 39.03

02/10/2023 - 08/10/2023 09/10/2023 - 15/10/2023 16/10/2023 - 22/10/2023 23/10/2023 - 29/10/2023 30/10/2023 - 05/11/2023

%
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REACH%: Xếphạngkênh theo tỉ lệkhángiảđãxem trong tuần

Số liệu đo lường trong khung giờ từ 6h – 22h; Reach%: Tỉ lệ khán giả không trùng lặp bình quân các ngày trong tuần  

Tuần 30/10-05/11/2023
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Số liệu đo lường trong khung giờ từ 6h – 22h

Tuần 30/10-05/11/2023

RATING%: Xếphạngkênh theo tỉ lệkhángiả trungbìnhmỗiphút

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

4 thành phố

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

Mekong



6

C
o

p
yr

ig
h
t

@
2
0
2
3

V
IE

T
N

A
M

-T
A

M
T

:
0
2
4

3
2

5
6
5

9
9
9

W
:
w

w
w

.v
ie

tn
a

m
ta

m
.v

n
E

:
in

fo
@

v
ie

tn
a

m
ta

m
.v

n

4 THÀNH
PHỐ

Top Chương trình Kênh
Ngày phát 

sóng
Thời gian phát sóng Thể loại

MAX

TVR

1 CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG THVL1 03/11/2023 19:55:41 20:02:30 Tin tức thời sự 2.47

2 VIỆT NAM MẾN YÊU THVL1 04/11/2023 19:51:25 20:02:54 Tin tức thời sự 2.14

3 CHUYỂN ĐỘNG 24H VTV1 05/11/2023 18:25:21 18:58:28 Tin tức thời sự 2.13

4 THỜI SỰ VTV1 - 19H00 VTV1 03/11/2023 18:58:03 19:43:23 Tin tức thời sự 1.97

5 60 GIÂY HTV9 30/10/2023 18:29:51 19:00:24 Tin tức thời sự 1.88

6 LỜI CẢNH BÁO THVL1 30/10/2023 19:52:01 20:00:18 Tin tức thời sự 1.86

7 TIN TỨC VTV1 31/10/2023 19:54:17 20:00:35 Tin tức thời sự 1.46

8 THỜI SỰ HTV9 - 19H50 HTV9 02/11/2023 19:57:13 20:30:44 Tin tức thời sự 1.29

9 VIỆT NAM HÔM NAY VTV1 02/11/2023 17:26:04 18:24:36 Tin tức thời sự 1.13

10

PHÓNG SỰ: KHAI THÁC CÁT Ồ ẠT 

NỖI LO MỰC NƯỚC SÔNG HỒNG 

BỊ HẠ THẤP

ANTV 01/11/2023 19:44:52 20:00:10 Chương trình tài liệu và thực tế 0.58

Chương trình Thời sự-Chính luận trong khung giờ 17h-20h có tỉ lệ người xem trung bình mỗi phút lớn nhất MaxTVR(%) – tính trên các lượt phát của các chương trình 

Tuần 30/10-05/11/2023

MAX TVR: Top 10 chươngtrìnhthờisự-chính luận
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Top Chương trình Kênh Ngày phát sóng Thời gian phát sóng Thể loại MAX TVR

1
KẾ HOẠCH HOÀN HẢO (VIỆT 

NAM)
THVL1 04/11/2023 20:02:55 20:59:24 Phim dài tập 3.35

2 KHO TÀNG CỔ TÍCH THVL1 02/11/2023 20:49:28 20:56:32 Chương trình thiếu nhi 3.13

3 BIỆT DƯỢC ĐEN VTV3 01/11/2023 21:39:05 22:38:14 Phim dài tập 2.86

4 THẾ GIỚI CỔ TÍCH THVL1 05/11/2023 20:06:01 20:34:08 Phim dài tập 2.79

5 VỢ TÔI LÀ SỐ 1 (GAMESHOW) THVL1 05/11/2023 20:34:09 20:59:56 Chương trình giải trí 2.60

6
PHIM ĐIỆN ẢNH: NGƯỜI MẸ 

KHUYẾT TẬT (PHIM NGẮN)
THVL1 05/11/2023 19:47:21 20:06:00 Phim điện ảnh 2.45

7 THỂ THAO 365 (HTV) HTV9 30/10/2023 19:43:14 19:57:47 Thể thao 2.02

8 NGƯỜI THẦM LẶNG THVL1 31/10/2023 20:59:19 21:30:30 Phim dài tập 1.97

9 THỂ THAO 24/7 VTV1 31/10/2023 19:45:34 19:54:16 Thể thao 1.70

10
CUỘC CHIẾN KHÔNG GIỚI 

TUYẾN
VTV1 01/11/2023 21:00:33 21:29:26 Phim dài tập 1.62

4 THÀNH 
PHỐ

Chương trình giải trí trong khung giờ 6h-22h có tỉ lệ người xem trung bình mỗi phút lớn nhất MaxTVR(%) – tính trên các lượt phát của các chương trình 

MAX TVR: Top 10 chươngtrìnhgiải trí & phim
Tuần 30/10-05/11/2023
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ĐB SÔNG
CỬU LONG

Top Chương trình Kênh
Ngày phát 

sóng
Thời gian phát sóng Thể loại

MAX

TVR

1 CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG THVL1 31/10/2023 19:52:52 20:00:09 Tin tức thời sự 2.17

2 VIỆT NAM MẾN YÊU THVL1 04/11/2023 19:51:25 20:02:54 Tin tức thời sự 1.68

3 LỜI CẢNH BÁO THVL1 30/10/2023 19:52:01 20:00:18 Tin tức thời sự 1.47

4 THỜI TIẾT NÔNG VỤ THVL1 31/10/2023 19:02:57 19:09:03 Tin tức thời sự 1.16

5 60 GIÂY HTV9 31/10/2023 18:29:51 18:59:39 Tin tức thời sự 0.92

6 THỜI SỰ THVL1 - 18H30 THVL1 31/10/2023 18:30:18 19:01:40 Tin tức thời sự 0.88

7 THỜI SỰ VTV1 - 19H00 VTV1 31/10/2023 18:58:32 19:42:27 Tin tức thời sự 0.67

8 VIỆT NAM HÔM NAY VTV1 01/11/2023 17:25:43 18:23:30 Tin tức thời sự 0.56

9 CHUYỂN ĐỘNG 24H VTV1 31/10/2023 18:22:59 18:58:31 Tin tức thời sự 0.43

10 THỜI SỰ HTV9 - 19H50 HTV9 31/10/2023 19:55:30 20:30:10 Tin tức thời sự 0.23

Chương trình chính luận trong khung giờ 17h-20h có tỉ lệ người xem trung bình mỗi phút lớn nhất MaxTVR(%) – tính trên các lượt phát của các chương trình 

MAX TVR: Top 10 chươngtrìnhthờisự-chính luận
Tuần 30/10-05/11/2023
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Top Chương trình Kênh
Ngày phát 

sóng
Thời gian phát sóng Thể loại

MAX

TVR

1 KẾ HOẠCH HOÀN HẢO (VIỆT NAM) THVL1 04/11/2023 20:02:55 20:59:24 Phim dài tập 4.34

2 KHO TÀNG CỔ TÍCH THVL1 30/10/2023 20:53:14 21:00:06 Chương trình thiếu nhi 2.84

3
PHIM ĐIỆN ẢNH: NGƯỜI MẸ KHUYẾT 

TẬT (PHIM NGẮN)
THVL1 05/11/2023 19:47:21 20:06:00 Phim điện ảnh 2.33

4 THẾ GIỚI CỔ TÍCH THVL1 05/11/2023 20:06:01 20:34:08 Phim dài tập 2.32

5 VỢ TÔI LÀ SỐ 1 (GAMESHOW) THVL1 05/11/2023 20:34:09 20:59:56 Chương trình giải trí 1.94

6
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH 

VĨNH LONG
THVL1 03/11/2023 16:10:19 16:39:46 Chương trình giải trí 1.84

7 NGƯỜI THẦM LẶNG THVL1 30/10/2023 21:00:07 21:31:07 Phim dài tập 1.83

8 MỸ VỊ NHÂN GIAN THVL1 03/11/2023 17:36:21 18:30:22 Phim dài tập 1.77

9 THẦN TÀI GÕ CỬA THVL1 05/11/2023 19:09:13 19:33:14 Đời sống 1.73

10 HÀNH TRÌNH HƯƠNG VỊ THVL1 05/11/2023 19:34:17 19:47:20 Đời sống 1.64

ĐB SÔNG 
CỬU LONG

Chương trình giải trí trong khung giờ 6h-22h có tỉ lệ người xem trung bình mỗi phút lớn nhất MaxTVR(%) – tính trên các lượt phát của các chương trình 

MAX TVR: Top 10 chươngtrìnhgiải trí & phim
Tuần 30/10-05/11/2023
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10

10

TỔNG QUAN VỀ VIETNAM-TAM

QUY MÔ: 5 THỊ TRƯỜNG

• 4 thành phố lớn

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ

• 1 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

PHƯƠNG PHÁP: People Meter

• Khoảng 3500 bộ thiết bị People Meter

• Lắp đặt tại 2000 Hộ gia đình

SỐ KÊNH ĐO LƯỜNG:

• Rating kênh: 185 kênh
• Rating chương trình: 100 kênh
• Rating spot: 60 kênh

ĐỘ TIN CẬY: > 90%

HÀ NỘI: 350 HGĐ – sai số mẫu 3%

ĐÀ NẴNG: 300 HGĐ – sai số mẫu 2.9%

TPHCM: 450 HGĐ – sai số mẫu 2.6%

CẦN THƠ: 300 HGĐ – sai số mẫu 2.9%

ĐB SÔNG CỬU LONG: 600 HGĐ – sai số mẫu 2%



TRUYỀN HÌNH 

2023
VIỆT NAM


